
BỘ NỘI VỤ 
VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC  

NHÀ NƢỚC 

 
Số:      /VKH - QLKH 

V/v xây dựng kế hoạch nhiệm vụ  

khoa học và công nghệ năm 2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

          Hà Nội, ngày      tháng     năm 2023 

 
 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ 
 

Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm của Bộ Nội vụ, 

Viện Khoa học tổ chức nhà nước đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ xây 

dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024. 

1. Đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 

Đề nghị các Vụ, Cục, Ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên cơ 

sở những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực đơn 

vị mình phụ trách, đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học cho Bộ nhằm mục 

đích cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho những vấn đề cấp thiết đó. Trên cơ 

sở các đề xuất đặt hàng của các Vụ, Ban, Viện Khoa học tổ chức nhà nước sẽ 

tổng hợp, báo cáo Hội đồng khoa học Bộ xem xét và quyết định triển khai theo 

phương thức tuyển chọn (đấu thầu).  

Các đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong năm 

2024, đề nghị làm theo mẫu PL3-PĐXĐH (biểu mẫu đính kèm). 

2. Đề xuất thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 

a) Chương trình, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 

Đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ xây dựng đề xuất thực hiện các 

chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ phục vụ yêu cầu quản lý nhà 

nước của Bộ, trên cơ sở các căn cứ được quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế 

quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ (theo Quyết định số 

911/QĐ-BNV ngày 28/10/2020 ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học 

và công nghệ của Bộ Nội vụ). 

Trường hợp đề xuất từ 02 chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ trở lên phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính cấp thiết, tính khả thi của 

nhiệm vụ và mỗi đơn vị chỉ đề xuất không quá 05 nhiệm vụ.  

Các đơn vị đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong năm 

2024, đề nghị làm theo mẫu PL1-PĐXĐT (biểu mẫu đính kèm). 
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b) Dự án điều tra cấp Bộ 

Đề nghị các đơn vị đề xuất thực hiện dự án điều tra cấp Bộ phù hợp với 

định hướng, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của ngành, phục vụ yêu 

cầu quản lý nhà nước của Bộ, phù hợp với điều kiện phân bổ ngân sách cho hoạt 

động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngân 

sách cho hoạt động điều tra cơ bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

Các đơn vị đề xuất thực hiện dự án điều tra cấp Bộ trong năm 2024, đề 

nghị làm theo mẫu PL2- PĐXDA (biểu mẫu đính kèm). 

c) Đề xuất thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bằng 

nguồn kinh phí tự có của các tổ chức, cá nhân  

Căn cứ nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và 

nguồn kinh phí tự có của các tổ chức, cá nhân, các đơn vị trực thuộc Bộ đăng ký 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong năm 2024 bằng hình thức tự 

chủ kinh phí đề nghị làm theo mẫu Mẫu PL4-PĐXĐTTCKP (biểu mẫu đính 

kèm). 

3. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chủ động đề xuất đặt hàng nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo Khoản 3, Điều 1 Thông tư 

03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo quy 

định tại mẫu A1-ĐXNV (biểu mẫu đính kèm). 

Công văn đề xuất thực hiện và đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

của các đơn vị phải kèm theo các biểu mẫu đã quy định trên và gửi về Viện 

Khoa học tổ chức nhà nước trước ngày 06 tháng 02 năm 2023 để Viện tổng hợp, 

trình Hội đồng Khoa học Bộ. 

Mọi thông tin liên lạc tới: bà Đào Thị Lanh, Phòng Quản lý khoa học, 

Viện Khoa học tổ chức nhà nước; ĐT: 097.586.2345./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Viện trưởng (để b/c); 

- PVT Nguyễn Huyền Hạnh; 

- Lưu: VT, QLKH. 

 

KT. VIỆN TRƢỞNG 

PHÓ VIỆN TRƢỞNG 

 

 

 

Nguyễn Huyền Hạnh 
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DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

(Kèm theo Công văn số         /VKH-QLKH ngày      tháng    năm 2023 

của Viện Khoa học tổ chức nhà nước) 
 

(1) Vụ Tổ chức - Biên chế. 

(2) Vụ Chính quyền địa phương. 

(3) Vụ Công chức - Viên chức. 

(4) Vụ Tiền lương. 

(5) Vụ Tổ chức phi chính phủ. 

(6) Vụ Cải cách hành chính. 

(7) Vụ Hợp tác quốc tế. 

(8) Vụ Pháp chế. 

(9) Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

(10) Vụ Công tác thanh niên. 

(11) Vụ Tổ chức cán bộ. 

(12) Thanh tra Bộ. 

(13) Văn phòng Bộ. 

(14) Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. 

(15) Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

(16) Ban Tôn giáo Chính phủ. 

(17) Học viện Hành chính Quốc gia. 

(18) Viện Khoa học tổ chức nhà nước. 

(19) Tạp chí Tổ chức nhà nước. 

(20) Trung tâm Thông tin. 
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 Mẫu PL1-PĐXĐT 

                                                                                      

PHIẾU ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, CHƢƠNG TRÌNH  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ  
Năm 2024 

 

1. Tên đề tài/chương trình:  

2. Mục tiêu nghiên cứu: 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

4. Tính cấp thiết và tính mới của nhiệm vụ (về mặt khoa học và về mặt thực tiễn): 

5. Các nội dung nghiên cứu chính: 

6. Sản phẩm và kết quả đầu ra:                                                                   

7. Dự kiến thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc): 

8. Kinh phí thực hiện đề tài/chương trình: 

 

                                   ..., ngày ... tháng... năm 20… 

 

                               TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 
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Mẫu PL2 - PĐXDA  

        
PHIẾU ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐIỀU TRA CẤP BỘ 

NĂM 2024 

 

1. Tên dự án: 

2. Sự cần thiết thực hiện dự án: 

3. Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án: 

3.1. Mục tiêu: 

3.2. Nhiệm vụ: 

4. Phạm vi, đối tƣợng của dự án: 

4.1. Phạm vi: 

4.2. Đối tượng: 

5. Phƣơng pháp thực hiện dự án: 

6. Các hoạt động chính của dự án: 

7. Các sản phẩm dự kiến của dự án: 

8. Hiệu quả mang lại của dự án: 

9. Thời gian thực hiện dự án: 

10. Nguồn kinh phí thực hiện dự án: 

10.1. Nguồn ngân sách nhà nước: 

10.2. Nguồn huy động ngoài NSNN: 

 

Ngày….tháng….năm….. 

Chủ nhiệm dự án 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày….tháng….năm….. 

Tổ chức chủ trì 

(Ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

Vă
n 

Th
ư 

Vi
ện

 N
gh

iên
 cứ

u 
KH

HC - 
Vi

ện
 N

gh
iên

 cứ
u 

kh
oa

 h
ọc

 h
àn

h 
ch

ín
h 

- 1
2:

02
 1

1/
01

/2
02

3 
- V

ăn
 T

hư
 V

iện
 N

gh
iên

 cứ
u 

KH
HC - 

Vi
ện

 N
gh

iên
 cứ

u 
kh

oa
 h

ọc
 h

àn
h 

ch
ín

h 
- 1

2:
02

 1
1/

01
/2

02
3 

- V
ăn

 T
hư

 V
iện

 N
gh

iên
 cứ

u 
KH

HC - 
Vi

ện
 N

gh
iên

 cứ
u 

kh
oa

 h
ọc

 h
àn

h 
ch

ín
h 

- 1
2:

02
 1

1/
01

/2
02

3 
- V

ăn
 T

hư
 V

iện
 N

gh
iên

 cứ
u 

KH
HC - 

Vi
ện

 N
gh

iên
 cứ

u 
kh

oa
 h

ọc
 h

àn
h 

ch
ín

h 
- 1

2:
02

 1
1/

01
/2

02
3



   Mẫu PL3- PĐXĐH 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 
Năm  2024 

 

 

1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 

2. Hình thức thực hiện (đề tài/dự án cấp Bộ): 

3. Mục tiêu nghiên cứu: 

4. Sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ: 

5. Sản phẩm và kết quả đầu ra: 

6. Thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ..., ngày ... tháng... năm 20… 

 

                               TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 
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5 

 

Mẫu PL4-PĐXĐTTCKP 

                                                                                      

PHIẾU ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, CHƢƠNG TRÌNH  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ - TỰ CHỦ KINH PHÍ 
Năm 2024 

1. Tên đề tài/chương trình:  

2. Mục tiêu nghiên cứu: 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

4. Tính cấp thiết và tính mới của nhiệm vụ (về mặt khoa học và về mặt thực tiễn): 

5. Các nội dung nghiên cứu chính: 

6. Sản phẩm và kết quả đầu ra:                                                                   

7. Dự kiến thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc): 

8. Kinh phí tự chủ thực hiện đề tài/chương trình: (số tiền) 

 
 

                                   ..., ngày ... tháng... năm 20… 

 

                               TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 
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Mẫu A1-ĐXNV 

03/2017/TT-BKHCN 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

(Dùng cho đề tài hoặc đề án) 

1. Tên Đề tài/Đề án: .................................................................................................  

2. Căn cứ đề xuất (giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 

03/2017/TT-BKHCN Quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước): 

  .................................................................................................................................  

3. Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh 

hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v... 

  

4. Mục tiêu:...............................................................................................................  

5. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: ..............................................  

6. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: ...............................  

7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: ..................  

8. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả: .............................................  

9. Dự kiến nhu cầu kinh phí: ....................................................................................  

  ………….., ngày …. tháng …. năm 20….. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ 

chức) 
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